
Nam Nữ

1 Đỗ Quế An 2/2/2002 Kinh Hồ Chí Minh

A10 Khu phố Bình 

Đức, phường Lái Thiêu, 

thành phố Hồ Chí Minh

074302000332
Không thuộc đối 

tượng dự thi

2 Lưu Đoàn Đức Anh 1/16/2002 Kinh Quảng Trị

Khu phố Thanh Bình, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai

070202008819
Không thuộc đối 

tượng dự thi

3 Vũ Quỳnh Anh 20/2/2002 Kinh Hải Phòng
Khu 6, phường Hải 

Dương, TP. Hải Phòng
030302000971

Không thuộc đối 

tượng dự thi

4 Kiều Mai Anh 7/5/2003 Kinh Lào Cai

Tổ dân phố 8 Bắc 

Cường, phường Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai 

10303002195
Không thuộc đối 

tượng dự thi

5 Nguyễn Thục Anh 8/23/2003 Kinh Nghệ An
Khối 5, phường Quỳnh 

Mai, tỉnh Nghệ An
040303027370

Không thuộc đối 

tượng dự thi

6  Trần Thanh Bảo 02/10/2003 Kinh Đồng Tháp

Số 27 Hoàng Việt, 

phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp

082203014025
Không thuộc đối 

tượng dự thi

7 Bùi Vũ Huy Hoàng 9/1/2002 Kinh Hải Phòng

Khu phố Vườn Dừa, 

phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai

075202016332
Không thuộc đối 

tượng dự thi

8 Nguyễn Hữu Kiên 26/4/1997 Kinh Đà Nẵng

Khối phố Thanh Quýt 

1, phường An Thắng, 

TP Đà Nẵng

049097017257
Không thuộc đối 

tượng dự thi

9 Trần Hoàng Mai Linh 8/12/2001 Kinh Nghệ An

Số 40 Lê Duy Quỳnh, 

khối Bắc Mỹ, Phường 

Hoàng Mai, tỉnh Nghệ 

An

040301027985
Không thuộc đối 

tượng dự thi

10 Nguyễn Thanh Nga 21/7/2000 Kinh Hải Phòng

Số nhà 12 phố Nguyễn

 Du, phường Hải 

Dương, TP. Hải Phòng.

030300003055
Không thuộc đối 

tượng dự thi

11 Lê Kim Ngân 29/3/2000 Kinh Đồng Tháp

Số 3.15 CC Ngọc Đông 

Dương, khu phố 9, 

phường Bình Trị Đông, 

TP. HCM

082300009192
Không thuộc đối 

tượng dự thi

12 Nguyễn Nhật Quang 16/6/2002 Kinh Hải Phòng

Số 7/7 Hồ Sen, phường 

Lê Chân, TP. Hải 

Phòng

031202005827
Không thuộc đối 

tượng dự thi

13 Lê Trần Phương Thảo 10/25/2001 Kinh Thanh Hóa

61/13 tổ 2 khu phố 5, 

phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai

075301018482
Không thuộc đối 

tượng dự thi

14 Lưu Thanh Thảo 22/10/1992 Kinh Đồng Tháp

Số 92 Thái Thị Kiểu, 

phường Mỹ Phước Tây, 

tỉnh Đồng Tháp

082192003448
Không thuộc đối 

tượng dự thi

Dân tộc Ghi chú

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG 

THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH 

Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát

ngành Kiểm sát nhân dân năm 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1030/QĐ-HĐTT  ngày  26/9/2025 của Chủ tịch  Hội đồng thi tuyển công 

chức)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Số căn cước công 

dân

1



Nam Nữ

Dân tộc Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Số căn cước công 

dân

15 Đặng Thị Thanh Thảo 9/21/2003 Kinh Nghệ An
Xóm Kỳ Nam, xã Tân 

Kỳ, tỉnh Nghệ An
040303007687

Không thuộc đối 

tượng dự thi

16 Phạm Hương Thùy 7/2/2003 Kinh Quảng Ninh

Tổ 25, khu Cao Thắng 

3, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

22303003960
Không thuộc đối 

tượng dự thi

17 Nguyễn Thị Thảo Trang 2/4/2002 Kinh Đà Nẵng
Khối 7, phường Hương 

Trà, TP Đà Nẵng
049302012883

Không thuộc đối 

tượng dự thi

18 Đỗ Hải Vân 2/1/2003 Kinh Ninh Bình

Số 93 Xuân Diệu, 

phường Hải Châu, TP 

Đà Nẵng

048303001110
Không thuộc đối 

tượng dự thi
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